
Ngày, tháng, năm sinh;
ngày, tháng, năm chết
hoặc mất tích

Nơi sinh, nơi đăng ký khai
sinh, nơi đăng ký thường
trú, nơi đăng ký tạm trú,
nơi ở hiện tại, quê quán,
địa chỉ liên hệ

Tình trạng hôn nhân

Họ, chữ đệm và tên khai
sinh, tên gọi khác (nếu có)

1

2

Giới tính
3

4

Quốc tịch
5

Số điện thoại, số định danh
cá nhân, số hộ chiếu, số giấy
phép lái xe, số biển số xe

7
Hình ảnh của cá nhân
6

8

Thông tin về mối quan
hệ gia đình (cha mẹ,
con, vợ, chồng)

9

Các thông tin khác gắn
liền với một con người cụ
thể hoặc giúp xác định
một con người cụ thể

11

Thông tin về tài khoản
số của cá nhân

10

Dữ liệu cá nhân cơ bản


